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Máy khoan TE 6-CL 

ỨNG DỤNG
● Khoan và khoan búa trong bê tông và trong tường gạch
● Khoan lỗ bu loong và các kết cấu đóng cốp pha
● Đục tỉa và dẫy bỏ các xỉ thô bề mặt
● Đục tạo rãnh các đường mở đi dây trên bê tông và tường gạch
● Đục chính xác trên tường gạch

with TE-DRS-S

Thông tin đặt hàng 

Order Now

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT 
● Thiết kế cho tốc độ và tuổi thọ - được thiết kế lại cho hiệu suất

khoan cao hơn và tuổi thọ cao hơn
● Công suất đầu ra ổn định - động cơ 8,5 Amp mang lại hiệu suất

bạn cần để hoàn thành thao tác khoan cần thực hiện nhanh hơn, 
ngay cả khi nguồn điện suy yếu

● Hiệu suất đục mạnh mẽ - dễ dàng điều chỉnh vị trí đục
● Máy khoan búa SDS Plus đa chế độ - cho ứng dụng khoan búa,

khoan xoay và đục
● Bảo trì nhanh - có thể thay thế dây nguồn hoặc chổi với thời gian

chết tối thiểu

Thông số kỹ thuật 
Công suất 890 W 

Chức năng Khoan búa, Khoan xoay, 
Đục, Cài đặt chế độ đục 

Đường kính khoan tối ưu trên bê 
tông 

6 - 16 mm 

Phạm vi khoan dành cho các 
đường kính mũi khoan 

4 - 28 mm 

Tốc độ vòng quay không tải tại số 1 
960 vòng/phút 

Công tác động đơn 2.2 J 
Tần số búa hết công suất 78 nhịp/phút 
Giá trị rung ba chiều khi khoan búa  
trong bê tông 
(ah,HD)1) 

15.5 m/s² 

Trọng lượng theo EPTA Procedure   
1/2003 3.5 kg 

1) theo EN 60745-2-6 

Thành phần đóng gói Mã hàng 
TE 6-CL 230V 1 x Máy khoan TE 6-CL 230V EU, 1x chai mỡ Hilti, 1x Hộp nhựa TE 6-CL 2251578 

Vui lòng truy cập trang web Hilti để cập nhật các mã hàng và sản phẩm liên quan mới nhất 

https://www.hilti.com.hk/drilling-and-demolition/rotary-hammers/r3509


Các linh kiện máy khoan 
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Tên gọi đặt hàng 
Thành phần 
đóng gói Mã hàng 

Đầu kẹp tháo lắp nhanh 13 

Khoan trên gỗ và kim loại 
 1 cái 60208 

Trục đầu kẹp TE-C-BFH 
Để nối một đầu kẹp với máy khoan có đầu nối là TE-C (SDS Plus) 

 1 cái 60459 

Đầu kẹp thay thế 

Đầu kẹp cho mũi khoan TE-C / TE-CX có đầu gài SDS Plus 
 1 cái 273118 

Đầu kẹp tháo lắp nhanh 

Cho các loại mũi có cán trơn tròn với đường kính lên đến 13mm (không búa) 
 1 cái 224119 

Đầu kẹp loại dùng khoá siết 

Khoan gỗ và kim loại 
 1 cái 228434 

Đầu kẹp vuông góc TE-AC 1 

Khoan trên bê tông và trên gỗ 
1 cái 272701 

Đầu kẹp vuông góc TE-AC 2 

Khoan trên bê tông và trên gỗ 
  1 cái 2126158 

Hệ thống hút bụi TE DRS-M 
Mô đun hút bụi có quạt hút, buồng chứa có đầu lọc, cữ chặn, cữ chặn cuối, khớp đẩy,  
đóng gói trong hộp giấy 

1 cái 2267769 

Đầu kẹp thay thế 

Đầu kẹp cho mũi khoan TE-C / TE-CX có đầu gài SDS Plus 
  1 cái 2123167 

Đầu kẹp tháo lắp nhanh 

Đầu kẹp tháo lắp nhanh không khoá cho máy khoan Hilti có giao diện đầu kẹp 
  1 cái 2123166 

Ống gom bụi 
Ống gom bụi lắp nhanh tuỳ chọn (DCD) giúp bảo vệ người dùng khỏi các mảnh vụn 
và bụi rơi khi khoan ngược trần 

   1 cái 2090706 

1) Vui lòng liên hệ đại diện bán hàng của Hilti về thông tin tồn kho và thời gian giao hàng. 

Vui lòng truy cập website Hilti.vn để có các mã hàng được cập nhật và các sản phẩm liên quan mới nhất

http://www.hilti.vn/
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